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Tuần Giáo, ngày 12 tháng 01 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo 
(Tính đến 16h00 ngày 12/01/2022) 

 

I. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ 

- Số bệnh nhân COVID-19 mắc mới trong ngày: 13 ca. 

- Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 198 bệnh nhân, trong đó: 

+ Tại Khoa Truyền nhiễm:21 bệnh nhân 

+ Cơ sở điều trị Nhà khách cộng đồng: 34 bệnh nhân 

+ Cơ sở Điều trị Huổi Lóng: 143 bệnh nhân 

- Hoàn thành điều trị trong ngày: 03; Lũy tích hoàn thành điều trị: 18 

- Chuyển bệnh viện dã chiến TP ĐBP: 02 bệnh nhân 

- Chuyển huyện khác tiếp nhận: 31 

- Tử vong: 0. 

- F0 Mức độ: không triệu chứng: 182; mức độ nhẹ: 16; mức độ nặng: 0 

- Tổng số bệnh nhân COVID-19 lũy tích: 249 bệnh nhân (trong đó: Tại 

cộng đồng: 11; Khu cách ly, vùng phong tỏa: 143; Qua chốt kiểm dịch: 93; 

Phơi nhiễm: 2) 

- Tính đến nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã ghi nhận 188 ca mắc 

COVID-19 tại xã: (Quài Tở: 26; Chiềng Sinh: 30; Chiềng Đông 16; Quài Cang 

30; Quài Nưa 16; Mường Mùn 05; Mùn Chung 29; Nà Tòng 08; Mường Khong 

01; Nà Sáy 03; Thị trấn 14; Phình Sáng 02; Rạng Đông 02; Mường Thín 06). 61 

ca còn lại thuộc các địa phương:(Mường Ảng 15; Nậm Pồ 03; Mường Chà 07; 

huyện Điện Biên 04; Tp Điện Biên Phủ 05; Điện Biên Đông 05; Mường Nhé 

05;Tủa Chùa 04; Sơn La 01; Hà Nội 03; Hải Dương 03; Tuyên Quang 01; Hải 

Phòng 01; Phú Thọ 01; Đắc Nông 01;Bắc Ninh 01; Thanh Hóa 01). 

- Công tác chăm sóc, hậu cần cho bệnh nhân, F0 được đảm bảo, thường 

xuyên đánh giá tình trạng người bệnh trong khu điều trị F0 để phân loại mức độ 

bệnh đưa ra phác đồ điều trị, chăm sóc phù hợp nhất. 

- Các hoạt động phun khử khuẩn, làm sạch môi trường trong bệnh 

viện, khu cách ly được duy trì 1 ngày 2 lần, công tác kiểm soát nhiễm 
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khuẩn, phòng tránh lây nhiễm được chú trọng đặc biệt là Khoa Truyền 

nhiễm (đang điều trị F0).  

- Tổ chức tuyên truyền cho các bệnh nhân trong khu điều trị F0 nói 

riêng cũng như toàn bộ những bệnh nhân trong bệnh viện nói chung  tuân thủ 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại Bệnh viện như đeo khẩu 

trang, sát khuẩn tay, giường bệnh nội trú cách nhau tối thiểu 2m, không giao 

lưu, tiếp xúc với nhau. 

- Thường xuyên theo dõi người bệnh, nhân viên y tế trong khu cách ly, 

đặc biệt các trường hợp có biểu hiện ho, sốt ... định kỳ xét nghiệm cho người 

bệnh, người nhà, nhân viên y tế để kịp thời phát hiện mầm bệnh để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

II. CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm 

vi rút SARS-CoV-2 như: Những trường hợp người tiếp xúc gần với ca bệnh 

COVID-19 (F1); người di chuyển từ các tỉnh thành có cấp độ dịch từ cấp độ 2 

trở lên; những người có biểu hiện ho sốt; cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách 

ly, các chốt kiểm dịch, cán bộ y tế làm công tác phân luồng sàng lọc bệnh nhân, 

điều trị bệnh nhân tại khu điều trị, khoa Truyền nhiễm, khoa Xét nghiệm, khoa 

Hồi sức Cấp cứu. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng: 447 mẫu. 

- Tổng số mẫu lấy trong ngày: 1.249mẫu, trong đó: Số mẫu PCR: 676 mẫu 

(số mẫu PCR dương tính 13 lũy tích từ ngày 07/01/2022 đến nay 126 mẫu; Số 

mẫu test nhanh: 573 mẫu (số mẫu test nhanh dương tính 2 lũy tích từ ngày 

07/01/2022 đến nay 87 mẫu; Lũy tích số mẫu xét nghiệm từ ngày 27/04 đến nay 

52.648 mẫu (chi tiết có phụ lục 01 kèm theo). 

III. CÔNG TÁC TRUY VẾT, GIÁM SÁT 

1. Công tác truy vết: 

- Thực hiện truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca 

bệnh và vùng có dịch đến 16h ngày 12/01/2022 như sau: 

+ Tổng số F1 từ ngày 27/04 đến nay: 402 người; hiện đang cách ly tập 

trung 54 người (trong ngày 12/01 có thêm 01 trường hợp F1). 

+ Tổng số F2 từ ngày 28/04 đến nay: 2.147 người (trong ngày 12/01 không 

có thêm trường hợp F2). 

2. Công tác giám sát: 

- Rà soát thống kê trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trở về địa phương, 

từ ngày 27/04 đến nay tổng số người nhập cảnh: 121 người (trong ngày 12/01 

khôngcótrường hợp nhập cảnh về địa phương)1. 

 
1Số người dưới 7 ngày: 02 người; Số người trên 7 ngày: 119 người; Tình trạng sức khỏe hiện tại của 

những trường hợp trên ổn định. 
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- Thực hiện rà soát những người đi làm ăn xa trở về địa phương:Từ ngày 

27/04 đến 20/10/2021 có 14.004 lượt người2, đã tổ chức thực hiện giám sát cách 

ly theo đúng quy định phòng chống dịch. 

- Rà soát công dân đi làm ăn xa trở về địa phương theo Nghị quyết 

128/NQ-CP và Công văn 3498/UBND-KGVX: 

+ Trong ngày 12/01 có 287 người đi làm ăn xa trở về địa phương đã được 

đánh giá theo cấp độ dịch3. 

+ Lũy kế từ ngày 21/10 đến nay có 9.019 người4. 

- Duy trì hoạt động của Chốt kiểm dịch theo chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Từ 15 giờ ngày 11/01 đến 15 giờ 

ngày 12/01/2022 có 2.090 người và 556 phương tiện được kiểm tra qua chốt 

kiểm dịch (chi tiết có phụ lục 02 kèm theo). 

IV. CÔNG TÁC CÁCH LY 

1. Cách ly tập trung: 

- Tổng số người cách ly tập trung từ 27/4/2021 đến 16 giờ ngày 12/01/2022 

là 1.975 người5; Số người hoàn thành thời gian cách ly tập trung 1.913 người; 

Đang cách ly tập trung Mùn Chung 54 người, đang cách ly Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị thị trấn Tuần Giáo 08 người, trong đó có 01 phụ nữ có thai; 0 trẻ em 

dưới 5 tuổi. 

2. Cách ly tại nhà: 

- Tổng số người được cách ly tại nhà: 3.716 người, trong đó: 

- Số người đang cách ly tại nhà: 349 người; 

- Số người hết thời gian cách ly tại nhà: 3.367 người6. 

* Số F1 đang được cách ly tại các xã, thị trấn: 461 người7lũy tích từ 

01/01/2021 đến nay là 1025. 

- Số F1 hết cách ly tại nhà: 564 

 
2Bệnh viện K Tân Triều 29 người; Thành phố Hà Nội 4.577 người, cách ly tập trung 471 người; tỉnh Bắc 

Ninh 661 người, cách ly tập trung 57 người; tỉnh Bắc Giang 534 người, cách ly tập trung 394 người; thành phố 

Hồ Chính Minh 17 người, cách ly tập trung 12 người; từ những địa phương khác 8.186 người. 
3 Cấp 1: 101 người (cách ly tại nhà: 0); cấp 2: 81 người (cách ly tại nhà: 0); cấp 3: 53 người (cách ly tại 

nhà: 36); cấp 4: 52 người (cách ly tại nhà: 52; cách ly tập trung: 0). 

4Cấp 1: 5.769(người (cách ly tại nhà: 13); cấp 2: 2.440 người (cách ly tại nhà: 6); cấp 3: 867 người (cách 

ly tại nhà: 605); cấp 4: 217 người (cách ly tại nhà: 188; cách ly tập trung: 29). 
5 Khu cách ly xã Mùn Chung: 608 người;Khu cách ly Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị trấn Tuần Giáo 

13 người; Khu cách ly xã Chiềng Đông 950 người (Trường THCS Chiềng Đông: 780 người; Trường Tiểu học 

Bình Minh: 170 người); Khu cách ly xã Quài Cang 366 người (Trường THCS Quài Cang 146 người; Trường 

Tiểu học Quài Cang: 220 người); Khu cách ly tự nguyện Nhà khách Cộng Đồng: 29 người. 
6 2.147 trường hợp F2, 175 trường hợp F1, 119 trường hợp nhập cảnh, 1.896 trường hợp trở về từ vùng 

dịch; 29 trường hợp về từ bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều; Tình trạng sức khỏe hiện tại của những trường hợp 

trên ổn định. 
7 Thị trấn 23; Quài Cang 87; Tỏa Tình 35; Rạng Đông 2; Mường Mùn 1; Nà Sáy 7; Quài Tở 63; Nà Tòng 

52; Chiềng Sinh 554; Mùn Chung 100; Chiềng Đông 91; Mường Thín 6; Mường Khong 1; Quài Nưa 03. 
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- Công tác quản lý các trường hợp cách ly tại nhà được chú trọng, ban hành 

quyết định cách ly, phân công tổ giám sát, theo dõi sức khỏe, kiểm tra, giám sát việc 

tuân thủ cách ly theo quy định. 

V. CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

- Kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 18: Ngày 12/01/2022 

tiêm được 2.345 mũi vắc xin, trong đó: Nhóm từ 12 đến 18 tuổi: 40 mũi; Nhóm 

từ18 tuổi trở lên: 2.305 mũi. Tính từ ngày 11/01 đến nay tiêm được 3.322 mũi 

vắc xin. Theo dõi sau tiêm không có phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

1. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng >18 tuổi:46.000/45.831  = 

99,6%. 

2.Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng >18 tuổi:46.000/40.505= 88,1 % 

 3.Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng <18 tuổi: 8.654/8.646=99,9% 

  4. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng <18 tuổi: 8.654/7.799 = 90,1% 

VII. VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Vật tư, phòng hộ phòng chống dịch, sinh phẩm hóa chất cơ bản đảm bảo 

đáp ứng công tác ở cấp độ 1 trên địa bàn huyện; việc quản lý, sử dụng vật tư, 

phòng hộ phòng chống dịch, sinh phẩm hóa chất đúng theo quy định.(chi tiết 

cóphụ lục 3 đính kèm). 

VIII. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO 

- Tiếp tục duy trì các tổ Covid cộng đồng tại khối, bản, khu dân cư, tổ chức 

tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vận động nhân dân thực hiện 5K theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, phát hiện và báo kịp 

thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép, không 

khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, lập danh sách các trường hợp trở 

về địa phương. Quản lý các đối tượng của địa bàn đi làm ăn xa đã về địa phương 

và các trường hợp phải cách ly y theo quy định; truy vết các trường hợp đến địa 

bàn có lịch sử tiếp xúc, liên quan với các vùng có dịch.  

- Giám sát, đo thân nhiệt và phân luồng các trường hợp ra, vào cơ sở y tế 

khám chữa bệnh. 

- Tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19; lấy mẫu 

PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp tại các cơ sở cách ly y tế tập 

trung, trong vùng dịch và các trường hợp có triệu chứng sốt, ho…đến cơ sở y tế, 

phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện.  

- Truy vết F0, F1, F2 và các trường hợp về địa bàn huyện từ các ổ dịch. 

- Tổ chức vận chuyển F0, F1 đến cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung để 

quản lý, điều trị kịp thời.  

- Giám sát, hướng dẫn thực hiện giãn cách trong các khu cách ly, khu vực 

phong tỏa để hạn chế lây nhiễm chéo. 

- Triển khai Chiến dịch tiêm vắcxin phòng Covid-19 đợt 16. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện các hoạt động khác trong công tác phòng, chống dịch. 

Trên đây là báo cáo tình hình phòngchống dịch bệnh Covid-19 ngày 

12/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 
- BCĐ PCDB Covid-19 huyện; 
- Lưu: VT, TTYT. 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Văn Đức 
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PHỤ LỤC 01 

SỐ MẪU ĐÃ XÉT NGHIỆM 

((Kèm theo báo cáo số        /BC-TTYT ngày 12/01/2022 của Trung tâm huyện Tuần Giáo) 

 

Đối tượng 
Ngày 

12/01/2022 

Từ 27/4 

đến nay 
Ghi chú 

1. Cách ly điều trị 20 156 
156 mẫu PCR, 16 mẫu 

test nhanh 

2. Cách ly tập trung    

Trong đó: + F1 3 1.060  

                 + Liên quan đến vùng có dịch 0 5.665  

3. Cách ly tại nhà    

Trong đó: + F2 0 363  

                 + Kết thúc CLTT 3 1.358  

                 + F1 219 1.530  

                 + Liên quan đến vùng có dịch 91 5.209  

4. Bệnh nhân (bệnh viêm đường hô hấp điều trị nội 

trú) 
22 2.707 

361 mẫu PCR, 2.409 

mẫu test nhanh 

5. Đối tượng qua chốt kiểm dịch 424 20.709 Test nhanh 

6. Sàng lọc trong cộng đồng 447 11.702  

7. Cán bộ y tế 14 1.194  

8. Cán bộ khu cách ly 06 419  

9. Cán bộ chốt kiểm dịch 0 482  

Tổng 2.452 52.648 
29.183 mẫu PCR, 

23.465 mẫu test nhanh 
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PHỤ LỤC 02 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỐT KIỂM DỊCH 

((Kèm theo báo cáo số        /BC-TTYT ngày 12/01/2022 của Trung tâm huyện Tuần Giáo) 

 

Đối tượng 
Ngày 

12/01/2022 

Từ 27/4 

đến nay 
Ghi chú 

1. Chốt Pha Đin    

+ Tổng số người được kiểm tra:  1907 235.314  

+ Số người đi qua các tỉnh có dịch: 213 12.431  

+ Số người có triệu chứng ho, sốt: 0 0  

+ Số người cần cách ly y tế: 0 16  

+ Số người cần cách ly tập trung: 0 1.731  

+ Số người cần được cách ly tại nhà: 0 3.398  

+ Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe: 213 7.366  

+ Tổng số phương tiện được kiểm soát: 458 82.361  

2. Chốt Pá Uôn:    

+ Tổng số người được kiểm tra:  183 20.638  

+ Số người đi qua các tỉnh có dịch: 15 368  

+ Số người có triệu chứng ho, sốt: 0 0  

+ Số người cần cách ly y tế: 0 0  

+ Số người cần cách ly tập trung: 0 64  

+ Số người cần được cách ly tại nhà: 0 86  

+ Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe: 15 237  

+ Tổng số phương tiện được kiểm soát: 98 9.677  

3. Chốt Tỏa Tình    

+ Tổng số người được kiểm tra:  0 4.741  

+ Số người đi qua các tỉnh có dịch: 0 173  

+ Số người có triệu chứng ho, sốt: 0 0  

+ Số người cần cách ly y tế: 0 0  

+ Số người cần cách ly tập trung: 0 61  

+ Số người cần được cách ly tại nhà: 0 11  

+ Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe: 0 843  

+ Tổng số phương tiện được kiểm soát: 0 3.162  

Tổng các chốt kiểm dịch    

+ Tổng số người được kiểm tra:  2090 260.574  

+ Số người đi qua các tỉnh có dịch: 268 13.020  
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+ Số người có triệu chứng ho, sốt: 0 0  

+ Số người cần cách ly y tế: 0 16  

+ Số người cần cách ly tập trung: 0 1.859  

+ Số người cần được cách ly tại nhà: 0 3.496  

+ Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức 

khỏe: 
268 8.489  

+ Tổng số phương tiện được kiểm soát: 556 95.537  
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Phụ lục 03: VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

((Kèm theo báo cáo số        /BC-TTYT ngày 12/01/2022 của Trung tâm huyện Tuần Giáo) 

 

STT Tên phương tiện phòng hộ ĐVT 

Sử dụng Tồn 

Trong ngày 
Lũy 

tích 

Trung 

tâm 
Xã 

Tổng 

tồn 

I Điều trị - Cách ly - Truy vết             

1 Quần áo chống dịch cấp độ 2 Bộ  324   407   600   121   721  

2 Quần áo chống dịch cấp độ 3 Bộ  91   456   1,061   197   1,258  

3 Test Covid Test  268   1,222   103   583   686  

4 Khẩu trang y tế Cái  262   1,311   29,850   1,088   30,938  

5 Khẩu trang N95 hoặc tương đương Cái  3   143   1,216   7   1,223  

6 Tấm chắn giọt băn Tấm  14   66   837   72   909  

7 
Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều 

lần. 
Đôi 

 166   166   78   200   278  

8 Găng khám bệnh, dùng 01 lần. Đôi  280   280   200   1,384   1,584  

9 Găng tay vô khuẩn Đôi  -     50   350   3   353  

10 Găng tay dài sản khoa Đôi  860   860   20   8   28  

11 Môi trường vận chuyển virus 15ml Ống  205   339   1,640   1,110   2,750  

12 Môi trường vận chuyển virus 50ml Ống 
 1,680   1,713   420   564   984  

13 Tăm bông lấy mẫu Cái  555   740   5,440   1,778   7,218  

14 Nước sát khuẩn tay nhanh chai 500ml Chai  29   35   35   67   102  

15 Băng cản quang Cuộn  10   13   25   17   42  

16 Cloramin B  Kg  4   6   147   16   163  

17 Máy đo SPO2 Cái  4   4   -     3   3  

18 Máy phun khử khuẩn Máy  3   3   -     4   4  

19 Huyết áp Bộ  8   8   -     6   6  

20 Máy đo thân nhiệt Cái  6   6   -     6   6  

21 Nước rửa tay thường quy Sakura Chai  1   1   135   2   137  

  Chốt Kiêm dịch        

1 Quần áo chống dịch cấp độ 2 Bộ   100   466    466  

2 Quần áo chống dịch cấp độ 3 Bộ   -     300    300  

3 Test nhanh Covid Test   2,000   975    975  

4 Khẩu trang y tế Cái   -     2,310    2,310  

5 Khẩu trang N95 hoặc tương đương Cái   -     815    815  

6 Tấm chắn giọt băn Tấm   -       -    

7 Găng tay vô khuẩn Đôi   -       -    

8 Môi trường vận chuyển virus 15ml Ống   -     300    300  

9 Môi trường vận chuyển virus 50ml Ống   -       -    

10 Tăm bông lấy mẫu Cái   -     300    300  

11 Nước sát khuẩn tay nhanh Chai  14   14   76    76  

12 Cloramin B  kg  5   5   57    57  

Nhận xét:  

- Vật tư, phòng hộ phòng chống dịch, sinh phẩm hóa chất cơ bản đảm bảo đáp 

ứng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; việc quản lý, sử dụng vật tư, 

phòng hộ phòng chống dịch, sinh phẩm hóa chất đúng theo quy định 

- Nhu cầu cung ứng 5.000 test nhanh Covid. 
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